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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 
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ANSWER SHEET 

(Thí sinh dùng bút chì hoặc bút mực để tô vào 1 ô tròn chứa đáp án đúng.) 

SECTION A: (4 marks) 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the 
following questions. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

                    

                    

                    

 

SECTION B: (1 marks) 

Match the word with its meaning. Then write the letter (A-J) in each blank (1-10) in your answer 
sheet to indicate the correct answer. 
 
Blanks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answers 
(Letters) C D B E I H J A G F 

Marks Teacher’s signature 

(in number) (in words) 
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SECTION C: (2 marks) 
Choose the correct answer and then mark the correct letter  – A, B, C or D – on your answer 
sheet. 

1 2 3 4 5 

     

     
     

     

 

SECTION D: (2 marks) 
Complete the following passage by filling in each blank (1-10) with one of the given letters (A-J). 
Blanks 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answers 
(Letters) I H B G J A E C D F 

 

SECTION E: (1 marks) 

Translation.  
 
1. Foundations are usually of reinforced concrete.   
2. Many high - rise buildings are built in Ho Chi Minh City and Hanoi. / People 

build many high-rise buildings in Ho Chi Minh City and Hanoi. 
3. Ngành (kỹ thuật) xây dựng (dân dụng & công nghiệp) được chia thành 3 

chuyên ngành chính. 
4. Người ta dùng nhiệt nung chảy cát, soda và vôi để tạo ra một loại vật liệu cứng 

trong suốt. 
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